Kế hoạch bài dạy năm học 2023 - 2024                                         Tuần 35-  Lớp 1C
Thứ Hai ngày 13  tháng 5 năm 2024
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 35
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
-  Giúp HS rèn đọc lại bài đã được học.
- Củng cố về viết các tiếng trong bài có vần uân, viết câu chứa tiếng có vần ân, uân.
- Làm đúng các bài tập qua tranh.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở bài tập TV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

	 Ôn bài: 
* Luyện đọc:
- GV hỏi : Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- Gọi HS đọc nhiều lần.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
- Cho HS thi đua đọc bài trước lớp.
* Hướng dẫn HS làm bài tập / 164, 165.
1. Chọn tranh phù hợp với từng chủ điểm đã học và cho biết lí do em chọn.
Giáo viên nêu nhiệm vụ.
Đưa ra từng yếu tố trong tranh.
Hướng dẫn thảo luận nhóm đôi.
 Thống nhất các phương án.
 Chọn câu trả lời đúng nhất.
Tranh 1: Tôi và các bạn
Tranh 2:Mái ấm gia đình
Tranh 3: Mái trường mến yêu
Tranh 4: Điều em cần biết
Tranh 5: Bài học từ cuộc sống
Tranh 6: Thiên nhiên kì thú
Tranh 7: Thế giới trong mắt em
Tranh 8: Đất nước và con người
Tranh 9: Thiên nhiên kì thú
Tranh 10: Đất nước và con người
Gọi một số em trình bày.
2. Giải ô chữ
Cho học sinh nêu yêu cầu của bài
Hướng dẫn thảo luận nhóm đôi.
GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn cách thức điền từ.
Đại diện nhóm trình bày
- GV nhận xét, chốt lại kết quả của câu cần tìm là:
        Tôi đi học
3. Nói tên các tháng trong năm. Dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu.
Trình chiếu nội dung bài lên bảng
Nêu nhiệm vụ, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi nói tên các tháng và dùng từ phù hợp để hoàn thiện câu.
- GV nhận xét, chốt lại kết quả.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
 Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
	

- HS trả lời.
- HS mở SGK đọc bài.
- HS luyện đọc CN- ĐT (tổ, nhóm).
- Các nhóm lên đọc thi đua.




- HS nêu yêu cầu.
Thảo luận nhóm đôi.
Đại diện nhóm trình bày kết quả.
Nhận xét, bổ sung ý kiến.











Nêu yêu cầu
- HS thảo luận theo cặp.
- Một số em trình bày trước lớp.
Nhận xét bổ sung ý kiến.



- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm VBT.
- HS trả lời kết quả bài làm.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
KIỂM TRA CUỐI NĂM
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố cho HS về xem đồng hồ, vẽ thêm kim để chỉ số giờ đúng theo yêu cầu, nối tranh với đồng hồ thích hợp.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 2)/ 75, 76.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi các kiến thức đã học.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Nội dung các bài tập 
2. Học sinh
- Vở ô li, bút mực
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Ôn bài: 
- GV hỏi : Buổi sáng học toán bài gì?
I/ GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1 (Tập 2)/ 75, 76.
Bài 1: Xem đồng hồ rồi viết giờ thích hợp vào chỗ chấm
- Cho HS nêu yêu cầu bài.
GV cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa sai. 
Bài 2: Nối đồng hồ thích hợp ới mỗi tranh vẽ và nói về ngày chủ nhật của Nam:
- Cho HS nêu yêu cầu bài.
GV cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa sai. 
Bài 3: a) Vẽ kim đồng hồ chỉ giờ thích hợp:
b) Buổi chiều, em thường làm gì lúc 6 giờ?
- Yêu cầu HS nhìn vào đồng hồ đã cho.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
GV theo dõi, giúp đỡ học sinh thực hiện chậm. 
Nhận xét, sửa sai
Bài 4: a) Đọc các tờ lịch sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm.
b) Nói về những sự kiện mà em biết gắn với các ngày nói trên.
Trình chiếu bài tập lên bảng
- Cho HS nêu yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn HS quan sát.
Cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa chữa. 
 Củng cố -Dặn dò:
Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
	          
- HSTL (Ôn tập về thời gian.)




- Nêu yêu cầu bài tập
- 3 HS làm bảng lớp.
- Cả lớp làm VBT. 
- HSNX, sửa sai.

- Nêu yêu cầu bài tập
- 2 HS làm bảng lớp. 
- HSNX, sửa sai.

- 2HS lên bảng làm bài
- Cả lớp làm VBT
- HSNX, sửa sai.




HS nêu yêu cầu bài tập
2 HS lên bảng thực hiện.
 Nhận xét, sửa sai








IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 14 tháng 5 năm 2024
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC ( tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

	 Ôn bài: 
* Luyện đọc:
- GV hỏi : Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- Gọi HS đọc nhiều lần.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
- Cho HS thi đua đọc bài trước lớp.
* Hướng dẫn HS làm bài tập / 164, 165.
1. Chọn từ ngũ trong khung thay cho các ô vuông.
Giáo viên nêu nhiệm vụ
Hướng dẫn thảo luận nhóm đôi.
 Thống nhất các phương án.
 Chọn câu trả lời đúng nhất.
Gọi một số em trình bày.
2. Đọc thành tiếng các bài đọc đã hoàn chỉnh
Cho học sinh nêu yêu cầu của bài
Hướng dẫn học sinh đọc thành tiếng văn bản.
GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn.
Xung phong đọc văn bản.
- GV nhận xét- Tuyên dương
3. Trả lời câu hỏi.
Trình chiếu nội dung câu hỏi lên bảng
a. Bạn nhỏ muốn cảm ơn những ai?
b. Nhờ đâu mà bạn nhỏ đã tiến bộ không ngừng trong năm học qua?
c. Còn em, sau một năm học, em muốn cảm ơn những ai? Vì sao?
Nêu nhiệm vụ, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi.
Đại diện nhóm trình bày
- GV nhận xét, chốt lại kết quả.
* Nghe viết
GV đọc to đoạn văn viết chính tả
Hướng dẫn thực hiện viết vào tập.

 GV kiểm tra bài viết
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
 Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
	

- HS trả lời.
- HS mở SGK đọc bài.
- HS luyện đọc CN- ĐT (tổ, nhóm).
- Các nhóm lên đọc thi đua.


- HS nêu yêu cầu.
Thảo luận nhóm đôi.
Đại diện nhóm trình bày kết quả.
Nhận xét, bổ sung ý kiến.

Nêu yêu cầu
- HS xung phong đọc văn bản
Nhận xét- Tuyên dương









HS quan sát câu hỏi
- Thảo luận nhóm đôi TLCH.
- Đại diện nhóm trình bày.


Học sinh nhẩm theo.
Thực hiện viết vào vở.
Đổi vở kiểm tra chéo.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
    LUYỆN  ĐỌC, VIẾT  TỰ CHỌN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
- Đọc đúng, lưu loát bài đọc trong Vở Luyện tập Tiếng Việt tuần 35, tiết 1 trang 64, 65.
-  Luyện đọc và trả lời được câu hỏi trong bài tập 1 trang 64.            
- Nối đúng .
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Biết yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở Luyện tập TV
2. Học sinh
- Vở Luyện tập TV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Đố bạn
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
Bài 1&2: Luyện đọc và trả lời câu hỏi
- GV đọc mẫu  .
-GV cho HS đọc nối tiếp, (cá nhân- nhóm- đồng thanh).
- 1-2 HS đọc toàn bài
-GV Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi trong bài
-Từng nhóm trả lời câu hỏi
-YC HS nhóm khá nhận xét
-GV nhận xét và chốt kiến thức
Bài 3: Nối
-GVYC HS nối
- GV quan sát và hỗ trợ học sinh
* Luyện viết: HS viết vở ô li mẫu chữ 
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3. Nhận xét đánh giá:
- Nhận xét khen HS đọc viết tốt
- Nhắc nhở HS chưa đọc viết tốt
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi






- HS thi đọc: cá nhân, nhóm.



- HS đọc và trả lời câu hỏi
- Đại diện nhóm trình bày 
-HS khác nhận xét



- HS nối
- HS chia sẻ kết quả bài làm




- HS viết bài



- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. ________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
END - TERM
(Giáo viên chuyên biệt dạy) 
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2024
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN KĨ NĂNG CUỐI KÌ 2
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố cho HS về cách thực hiện phép tính cộng, trừ số phạm vi 100; hình vuông, hình tròn, HTG, khối hộp chữ nhật, khối lập phương, xăng- ti- mét. Thực hiện giải toán có lời văn. 
- Làm được các bài tập trong vở BT toán.
- Phụ đạo, nâng cao các kiến thức đã học.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở bài tập toán.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

	* Hướng dẫn HS làm bài tập toán.
Bài 1: a) Viết các số còn thiếu rồi đọc những số đó:
b) Trong các số trên số lớn nhất là … Số bé nhất là…..
Cho HS nêu yêu cầu bài.
GV cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa sai. 
Bài 2:
  a)Tính:
   12 + 4 =                 38 – 3 =
   56 + 10 =               77 – 10 =
b) Đặt tính rồi tính
 25 + 31          64 + 15      83 – 12      36 – 21
  …….            …….          …….          …….
  …….            …….          …….          …….
  …….            …….          …….          …….
- Cho HS nêu yêu cầu bài.
GV cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa sai. 
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Trình chiếu nội dung bài tập lên bảng
- Cho HS nêu yêu cầu bài.
GV cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa sai. 
a) Hình bên có 5 hình vuông, 4 hình tròn, 2 hình tam giác, 1 hình chữ nhật.
b) Cho HS nêu yêu cầu bài.
GV cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa sai. 
- Hình sau có 11 khối hộp chữ nhật 10 khối lập phương.
Bài 4:
- Cho HS đọc đề bài.
- GV hướng dẫn HS nêu tóm tắt bài toán.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết Khánh và Hồng sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh em làm thế nào?
Tương tự như vậy hướng dẫn bài tập b
Cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa chữa. 
a) Phép tính: 30 + 35 = 65
Trả lời: Cả hai bạn sưu tầm được 65 bức ảnh.
b) Phép tính: 65 – 13 = 52
 Trả lời: Hai bạn sưu tầm được 52 bức ảnh màu.
Bài 5: Viết độ dài của mỗi vật vào chỗ chấm:
GV cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa chữa. 
· Viên tẩy dài 3 cm
· Ô tô đồ chơi dài 8 cm
b) Viết giờ thích hợp vào chỗ chấm
Hướng dẫn học sinh quan sát đồng hồ và tự viết giờ thích hợp.
 Nhận xét- sửa sai
 Đồng hồ 1 chỉ: 2 giờ.
 Đồng hồ 2 chỉ: 11 giờ.
 Đồng hồ 3 chỉ: 5 giờ.
 Đồng hồ 4 chỉ: 6 giờ.
 Củng cố -Dặn dò:
Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
	



- Nêu yêu cầu bài toán
- 1 HS làm bảng lớp.
- Cả lớp làm VBT. 
- HSNX, sửa sai.









- Nêu yêu cầu bài toán
- Cả lớp làm VBT.
- HS nêu kết quả.
- HSNX, sửa sai.

- Nêu yêu cầu bài toán
- HS làm bảng lớp. 
- HSNX, sửa sai.


- HS nêu yê cầu đề bài..
-1HS làm bảng lớp. Cả lớp làm VBT.
HSNX, sửa sai.


- HS đọc đề toán 
Trả lời câu hỏi qua tóm tắt.
- 2 HS làm bảng phụ. Cả lớp làm VBT.
HSNX, sửa sai.









- Nêu yêu cầu của bài tập
- HS thực hiện đo và viết số đo vào vở bài tập.
- Đọc lại bài làm
Nhận xét, bổ sung ý kiến.

- Nêu yêu cầu bài tập.
 - 2 HS lên bảng thực hiện.
 - Cả lớp quan sát, nhận xét.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________
Tiết 2:                          HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ 
ĐSTV:TIẾNG HÓT CỦA VẸT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
- HS nghe và hiểu nội dung câu chuyện, kể tên được các nhân vật có trong truyện.
- Nâng cao kĩ năng lắng nghe, nói được nhân vật, đoạn chuyện mà mình yêu thích nhất và giải thích được vì sao mình thích.
- Giúp HS bước đầu làm quen với truyện và yêu thích đọc truyện .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Truyện, tranh các nhân vật tiêu biểu, nam châm .
- Que chỉ và 1 số tranh photo khổ giấy A4.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
2. Khám phá:
* Trước khi đọc:
- Dẫn nhập vào truyện :
- Giáo viên giới thiệu bìa quyển truyện cho học sinh quan sát và hỏi:
+ Các em thấy bìa vẽ những gì?
+ Hình vẽ con vẹt đang đậu trên cành cây . Để xen vẹt đang làm gì ? Hôm nay cô kể câu chuyên : “ Tiếng hót của vẹt
- Giáo viên giới thiệu tên truyện, tác giả, nhà xuất bản.
* Trong khi đọc:
* GV đọc lần 1:
- GV đọc to truyện kết hợp giải nghĩa từ.
- Khi đọc kết hợp biện pháp phỏng đoán nhằm gây sự tò mò cho HS.
+Trang 8 : Sự việc gì xảy ra khi Vẹt thi?
+Trang 10:Khi bắt chước tiếng kêu của các loài khác vẹt có dành được giải không? Cô mời các em lắng nghe cô đọc tiếp (đến hết truyện).
* GV đọc lần 2: Kết hợp chỉ tranh
+ Truyện có những nhân vật nào?
+ Các loài vật mở hội thi gì?
+ Nhân vật nào đã bắt chước tiếng kêu của các loài thú khác?
+ Vẹt có nhận được giải không? Vì sao
* Sau khi đọc :
+ Câu chuyện này nói lên điều gì?
- GV liên hệ giáo dục.
+ Các em thích giống như Vẹt không? Vì sao
* Các em không nên như Vẹt Vì chúng ta phải có hành động, ý kiến của mình, không nên bắt chước bạn nhất là trong thi cử các em phải tin vào kết quả của mình không nên xem bài của bạn .
2. HĐ 2: Mở rộng
- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm
+ Cho HS thi làm tiếng hót của vẹt
- Cho các nhóm thảo luận - Giáo viên giúp đỡ các nhóm.
- Gọi các nhóm lên thực hiện
- GV và HS nhận xét khen HS làm tiếng hót của vẹt giống nhất
3. Vận dụng trải nghiệm: ( 5 - 6 phút)
- Giới thiệu một số sách đã chuẩn bị: Một ngôi nhà một viên gạch
- Nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện.
	- Hát
- Lắng nghe và trả lời:
- HS trả lời
- Cả lớp theo dõi
- Học sinh theo dõi.
+ Hs trả lời
+ Vẹt.
+ Không vì vẹt không có tiếng hót riêng của mình
+ Học sinh trả lời.
- HS theo dõi
- Hs nghe
- HS chia nhóm
- HS thảo luận
- HS thi
- HS tuyên dương
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 3:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG SẠCH ĐẸP(tiếp)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
-Nhận biết được môi trường sạch đẹp và môi trường chưa sạch đẹp.
-Biết đề xuất  những việc nên làm và không nên làm để môi trường sạch đẹp.
-Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh luôn sạch đẹp.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự chủ, hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường xung quanh luôn sạch đẹp.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự chủ, hợp tác, giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm: chia sẻ, hỗ trợ bạn trong học tập. 
biết quý trọng tình cảm của người khác.
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
1.Giáo viên: máy tính, ti vi,  bài hát về môi trường
2.Học sinh: Một số thẻ màu màu xanh/ mặt cười và màu đỏ/ mặt mếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động 
- GV tổ chức cho HS nghe hoặc hát bài “Em yêu cây xanh”
- GV kết nối dẫn dắt vào bài
2. Hoạt động khám phá 
Hoạt động 3: Sắm vai xử lí tình huống
GV cho HS quan sát tranh SHS và hỏi:
+Tranh vẽ gì?

+ Các bạn trong tranh đang làm gì?

-Gọi HS trả lời
-Nhận xét
-GV cho HS kể về một số địa điểm chưa sạch, đẹp ở địa phương em đang sinh sống.
-GV nhận xét.
-Cho HS thảo luận nhóm đôi và nêu việc cần làm để các địa điểm mà em vừa kể trở nên sạch, đẹp.
- Gọi đại diện nhóm lên trình bày
-GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
-GV chốt ý: Chúng ta cần nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh, đặc biệt là khi đi nghỉ mát trên không xả rác ra bãi biển gây ô nhiễm, ảnh hưởng mĩ quan, làm chết động vật sống dưới biển.
3. Thực hành
Hoạt động 4: Xác định các hành động nên làm để giữ môi trường luôn sạch, đẹp
-GV yêu cầu HS quan sát tranh 1,2/SGK khai thác tranh để xem hành động nào nên làm, hành động nào không nên làm
- Cho HS thảo luận nhóm đôi để khai thác tranh.
-Gọi đại diện nhóm trình bày





-GV cùng các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-GV nhận xét chung, chốt ý: những việc nên làm để bảo vệ môi trường sạch đẹp là: quét dọn lớp học sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi và việc không nên làm là: dẫm lên cỏ...
- GV cho HS quan sát một số tranh ảnh về các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường.
4. Củng cố - dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò chuẩn bị bài sau
	
- HS tham gia hát tập thể.



-HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- Tranh vẽ cảnh bãi biển có nhiều rác thải.
- Tranh vẽ các bạn đang đi thu gom rác ở bãi biển


-HS kể (biển có nhiều rác; nhiều người đổ rác không đúng nơi quy định….
-HS thảo luận nhóm đôi


-Đại diện nhóm lên chia sẻ với các bạn. 








-HS quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi.



-HS trình bày trước lớp:
+ Tranh 1: bạn nữ chạy giậm vào vườn hoa ở công viên – không nên làm.
+ Tranh 2: hai bạn đang quét và hốt rác ở sân trường – nên làm







-HS quan sát tranh.



- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………  ________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 16 tháng 5 năm 2024
Tiết 1:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TỰ CHỌN
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố về đọc viết các từ ngữ đã học
-Rèn HS tính cẩn thận, cần cù chịu khó khi viết bài
-Yêu con người, yêu cái đẹp, yêu cái thiện
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Biết giữ gìn và bảo vệ những vẻ đẹp của đất nước đã có.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- HS hát bài: Chữ đẹp mà nét càng ngoan.
- GV đặt các câu hỏi, HSTL
- GV dẫn dắt vào bài.
2. Hình thành kiến thức mới
-Luyện đọc các bài trong chủ đề: Đất nước và con người
-Gọi HS đọc bài cá nhân
- Cả lớp đọc đồng thanh
-GVNX sửa cách phát âm
3. Luyện tập –thực hành
-HD HS viết vở ô ly
-GV quan sát HS viết bài
-GV NX một số bài viết của HS
-NX HS viết chữ đẹp, viết đúng, động viên HS viết chưa nhanh chưa đẹp
4. Củng cố:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
	
- HS hát và vận động theo bài hát.






-HS quan sát 


-HS đọc
-HS lắng nghe


-HS viết bài

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2:                                           TIẾNG ANH
Tets 
(Giáo viên chuyên biệt dạy) 
_______________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TỰ CHỌN
( Vở luyện tập Tiếng Việt – Tiết 2 trang 65, 66)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Tìm các tiếng chứa ong, ông, ung, ưng trong và ngoài bài đọc Bốn mùa của nhà gấu” .
- Điền vào chỗ trống.
- Điền tr hoặc ch rồi chép lại đoạn thơ đã hoàn thiện.
- Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi, Vở LTTV
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Giới thiệu bài học 
2. Luyện tập:
Bài 1 Tìm các tiếng chứa ong, ông, ung, ưng trong và ngoài bài đọc Bốn mùa của nhà gấu” .
-GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài.
-YC HS làm bài cá nhân
- Mời HS nêu kết quả 


-GV nhận xét, chốt kiến thức
Bài 2- Điền vào chỗ trống
- GV nêu yêu cầu của bài
-YCHS làm bài 
-GV gọi hs lên bảng trình bày.
-GV quan sát hỗ trợ học sinh.
-Gv nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 3. Điền tr hoặc ch rồi chép lại đoạn thơ đã hoàn thiện 

-GV nêu yêu cầu của bài
-Yêu cầu HS làm cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo cho nhau.
-GV gọi HS báo cáo kết quả
-Gv nhận xét và chốt kiến thức
Bài 4. Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống 
-GV nêu yêu cầu của bài
-Yêu cầu HS làm cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo cho nhau.
-GV gọi HS báo cáo kết quả
-Gv nhận xét và chốt kiến thức
3. Hoạt động nối tiếp
-Nhận xét tiết học.
- Dặn HS viết bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc bài hát




- HS đọc cá nhân- nhóm -lớp
-Làm cá nhân, tìm các tiếng có vần
-HS chia sẻ trước lớp
-HS khác nhận xét
-4HS đọc kết quả



-HS làm bài
- HS trình bày, HS khác nhận xét.




-HS đọc bài viết của mình.


-HS lần lượt trả lời, HS khác nhận xét

HS đọc bài làm của mình.


-HS lần lượt trả lời, HS khác nhận xét


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 17  tháng 5 năm 2024
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT
ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
( Vở luyện tập Tiếng Việt – Tiết 3 trang 67)
.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Điền được dấu hỏi hoặc dấu ngã .
- Sắp xếp được các cụm từ thành câu.
- Viết được từ 1- 2 câu về năm học lớp 1 của em.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi, Vở LTTV
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Giới thiệu bài học 
2. Luyện tập:
Bài 1 Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã
-GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài.
-YC HS làm bài cá nhân
- Mời HS nêu kết quả 
-GV nhận xét, chốt kiến thức
-GV YCHS đọc đồng thanh lại bài.
Bài 2. Sắp xếp các cụm từ thành câu
- GV nêu yêu cầu của bài
-YCHS làm bài 
-GV gọi hs lên bảng trình bày.
-GV quan sát hỗ trợ học sinh.


-Gv nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 3. Viết từ 1-2 câu về năm học lớp 1 của em


-GV nêu yêu cầu của bài
-Yêu cầu HS làm cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo cho nhau.
-GV gọi HS báo cáo kết quả
-Gv nhận xét và chốt kiến thức
3. Hoạt động nối tiếp
-Nhận xét tiết học.
- Dặn HS viết bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc bài hát



- HS đọc cá nhân- nhóm -lớp
-Làm cá nhân
-HS chia sẻ trước lớp
-HS khác nhận xét
-2HS đọc



-HS làm bài
- HS trình bày, HS khác nhận xét.
+ Huế là thủ đô của nước ta.
+ Thuở xưa, Huế là nơi có nhiều cảnh đẹp.




-HS đọc bài viết của mình.
[bookmark: _GoBack]

-HS lần lượt trả lời, HS khác nhận xét


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN KĨ NĂNG CUỐI KÌ 2
(LT toán tiết 2 trang 64, 65)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố các phép cộng, trừ trong phạm vi 100.           
- Vận dụng được trong các tình huống thực tế.
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo sử dụng công cụ và phương tiện  toán học.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi
- Vở LTT, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Cho chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- Nhận xét, đánh giá
2. Luyện tập 
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài
- GV nhận xét.
Bài 2. Nối( theo mẫu)
-GV nêu yêu cầu của bài
- HS đọc kỹ và làm bài cá nhân.
-Gv gọi HS lần lượt trả lời miệng
-GV nhận xét và chốt kiến thức
Bài 3. Số?
- GV: Yêu cầu 1HS đọc đề bài
- Bài tập cho biết gì?
- Bài tập hỏi gì?
- HS làm bài.
GV nhận xét chốt kiến thức..
Bài 4: 
-GV gọi HS nêu yêu cầu
- Bài tập cho biết gì?
- Bài tập hỏi gì?
-Y/c HS làm vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh
-GV nhận xét, sửa sai cho HS nếu có.

Bài 5 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
-GV gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài
- Nhận xét, chốt kt
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
-HS chơi




-HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm bài cá nhân
-HS khác nhận xét.


-HS làm bài cá nhân
-HS lần lượt trả lời, HS khác nhận xét



-1HS đọc đề bài.

-HS làm cá nhân
-HS khác nhận xét 



- HS làm cá nhân 
-HS khác nhận xét
 23 + 32 = 55





-HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm bài, chia sẻ cách làm


- HS nghe và ghi nhớ
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Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: TỔNG KẾT NĂM HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Tự chủ tự học: Tự giác làm một số việc bảo vệ môi trường cảnh đẹp xung quanh
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm; tự nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, tổ nhóm trong tuần theo hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tự đánh giá việc bảo vệ giữ gìn cảnh quan của bản thân, của bạn, của cả lớp 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Tự lực trong việc thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất: Yêu quê hương đất nước.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bài hát: Quê hương tươi đẹp
- HS: Hoạt động theo (tổ ) nhóm, theo bàn. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi “ Đố bạn”
2. Sơ kết tuần 35
- GV hướng dẫn lớp trưởng các bước sơ kết tuần. 







- Nhận xét chung 
* Ưu điểm
+ Đi học chuyên cần 
+ Vệ sinh thân thể, lớp học sạch  sẽ.
+ Một số em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài: Tâm, Hưng, Lâm, Hân, Tài Đức, Phương Nhi…
* Nhược điểm: 
+ Một số HS chưa tập trung trong tiết học: Bảo Đức, Gia Bảo…
2. Tổng kết năm học
- Duy trì nề nếp học tập của HS
- Đi học mang đầy đủ đồ dùng học tập.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tích cực tham gia học tập và hoạt động giáo dục.
- Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến lớp, không ăn quà vặt, không uống nước chung

	
- HS tham gia chơi 

- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của  tổ mình trong tuần qua.
+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua..
- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có)
- HS lắng nghe.











- HS lắng nghe






	               ĐÁNH GIÁ
a.Cá nhân tự đánh giá
- Hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ 
Tốt , khá, cần cố gắng.
b. Đánh giá theo tổ
- HD tổ trưởng điều hành để các thành viên trong tổ  đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:
+ Có tự giác tham gia bảo vệ giữ gìn môi trường cảnh quan xung quanh hay không?
+ Có hợp tác thường xuyên với bạn bè trong việc bảo vệ giữ gìn cảnh quan hay không?
+ Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm, … hay không?
c. Đánh giá chung của GV
- Dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
4.Tổng kết
- Nhận xét, đánh giá tinh thần, thái độ tham gia hoạt động của học sinh.
	

- Cá nhân tự đánh giá



- Các tổ thực hiện.
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